
ĐT Email Tên lớp Mã lớp

1
CĐ - 

K20

20192JC51830

01

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

7, 8, 9, 10, 11 Thứ 2 23/3/2020 603-A9 Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến 0965917470Hantvjc@gmail.com

ĐTCN1K20

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

vok3n4

4

2
CĐ - 

K20

20192JC51830

01

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

7, 8, 9, 10, 11 Thứ 2 30/3/2020 603-A9 Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến 0965917470Hantvjc@gmail.com

ĐTCN1K20

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

vok3n4

4

3
CĐ - 

K20

20192JC51830

01

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

7, 8, 9, 10, 11 Thứ 6 27/3/2020 603-A9 Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến 0965917470Hantvjc@gmail.com

ĐTCN1K20

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

vok3n4

4

4
CĐ - 

K20

20192JC51830

01

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

7, 8, 9, 10, 11 Thứ 6 03/4/2020 603-A9 Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến 0965917470Hantvjc@gmail.com

ĐTCN1K20

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

vok3n4

4

5
CĐ - 

K20

20192JC51830

02

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

1, 2, 3, 4, 5 Thứ 3 24/3/2020 603-A9 Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến 0965917470Hantvjc@gmail.com

ĐTCN2K20

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

j23wjw

k

Thứ
Ngày 

học

Phòng 

học 

theo 

Thời 

khóa 

Giáo viên/ 

Giảng viên

Hình 

thức dạy 

học từ 

23/3/2020 

đến 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN 5/4/2020

Khoa/ Trung tâm: Việt Nhật

Thông tin liên hệ của GV
Lớp được tạo trên 

google classrom ST

T

Hệ - 

Khó

a

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học
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ĐT Email Tên lớp Mã lớp

Thứ
Ngày 

học

Phòng 

học 

theo 

Thời 

khóa 

Giáo viên/ 

Giảng viên

Hình 

thức dạy 

học từ 

23/3/2020 
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN 5/4/2020

Khoa/ Trung tâm: Việt Nhật
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Lớp được tạo trên 

google classrom ST

T

Hệ - 

Khó

a

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học

6
CĐ - 

K20

20192JC51830

02

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

1, 2, 3, 4, 5 Thứ 3 31/3/2020 603-A9 Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến 0965917470Hantvjc@gmail.com

ĐTCN2K20

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

j23wjw

k

7
CĐ - 

K20

20192JC51830

02

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

1, 2, 3, 4, 5 Thứ 6 27/3/2020 603-A9 Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến 0965917470Hantvjc@gmail.com

ĐTCN2K20

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

j23wjw

k

8
CĐ - 

K20

20192JC51830

02

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

1, 2, 3, 4, 5 Thứ 6 03/4/2020 603-A9 Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến 0965917470Hantvjc@gmail.com

ĐTCN2K20

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

j23wjw

k

9
CĐ - 

K20

20192JC51830

03

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

7, 8, 9, 10, 11 Thứ 4 25/3/2020 603-A9 Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến 0965917470Hantvjc@gmail.com

ĐTCN3K20

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI
2dprj6l

10
CĐ - 

K20

20192JC51830

03

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

7, 8, 9, 10, 11 Thứ 4 01/4/2020 603-A9 Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến 0965917470Hantvjc@gmail.com

ĐTCN3K20

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

2dprj6l

11
CĐ - 

K20

20192JC51830

03

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

7, 8, 9, 10, 11 Thứ 5 26/3/2020 603-A9 Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến 0965917470Hantvjc@gmail.com

ĐTCN3K20

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

2dprj6l
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Khó
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Tên học phần Tiết học

12
CĐ - 

K20

20192JC51830

03

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

7, 8, 9, 10, 11 Thứ 5 02/4/2020 603-A9 Nguyễn Thanh Hà Trực tuyến 0965917470Hantvjc@gmail.com

ĐTCN3K20

Ứng dụng PLC và 

thiết kế màn hình 

giám sát HMI

2dprj6l

13
CĐ-

K20
JC5135.1 KT mạch điện tử 1,2,3,4,5,6 Thứ 3

24/3 & 

31/3
A7 Lê Thị Trang Trực tuyến

14
CĐ - 

K20

20192JC51860

02
Vi điều khiển 1,2,3,4,5,6 Thứ 4

25/03/202

0

603 - 

A9
Phạm Văn Chiến Trực tuyến 0915666066vanchiendhcn@gmail.com

Vi điều khiển-

P.V.Chiến-

20192JC5186002
aehhyvr

15
CĐ - 

K20

20192JC51860

02
Vi điều khiển 1,2,3,4,5,6 Thứ 4 1/04/2020

604 - 

A9
Phạm Văn Chiến Trực tuyến 0915666066vanchiendhcn@gmail.com

Vi điều khiển-

P.V.Chiến-

20192JC5186002
aehhyvr

16
CĐ - 

K20

20192JC51280

01

Kiến trúc máy tính 

và vi xử lý
1,2, 3, 4 Thứ 7

28/03/202

0

603 - 

A9
Nguyễn Văn Tùng Trực tuyến 0975192021nvtung86@gmail.com

KTMT&VXL 

ĐTTT1 - K20 - 

20192JC5128001

https://

www.fa

cebook.

com/gro

ups/619

021025

325873/
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Mã lớp học 
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Tên học phần Tiết học

17
CĐ - 

K20

20192JC51280

01

Kiến trúc máy tính 

và vi xử lý
1,2, 3, 4 CN

29/03/202

0

603 - 

A9
Nguyễn Văn Tùng Trực tuyến 0975192021nvtung86@gmail.com

KTMT&VXL 

ĐTTT1 - K20 - 

20192JC5128001

https://

www.fa

cebook.

com/gro

ups/619

021025

325873/

18
CĐ - 

K20

20192JC51280

01

Kiến trúc máy tính 

và vi xử lý
1,2, 3, 4 Thứ 7

04/04/202

0

603 - 

A9
Nguyễn Văn Tùng Trực tuyến 0975192021nvtung86@gmail.com

KTMT&VXL 

ĐTTT1 - K20 - 

20192JC5128001

https://

www.fa

cebook.

com/gro

ups/619

021025

325873/

19
CĐ - 

K20

20192JC51280

01

Kiến trúc máy tính 

và vi xử lý
1,2, 3, 4 CN

05/04/202

0

603 - 

A9
Nguyễn Văn Tùng Trực tuyến 0975192021nvtung86@gmail.com

KTMT&VXL 

ĐTTT1 - K20 - 

20192JC5128001

https://

www.fa

cebook.

com/gro

ups/619

021025

325873/
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T
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Khó

a

Mã lớp học 
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20
CĐ - 

K20

20192JC51860

03
Vi điều khiển

7,8, 9, 10, 11, 

12
Thứ 7

28/03/202

0

603 - 

A9
Nguyễn Văn Tùng Trực tuyến 0975192021nvtung86@gmail.com

Vi Điều Khiển 

ĐTCN3 - K20 - 

20192JC5186003

faceboo

k.com/g

roups/5

630789

376252

42/

21
CĐ - 

K20

20192JC51860

03
Vi điều khiển

7,8, 9, 10, 11, 

12
Thứ 7

04/04/202

0

603 - 

A9
Nguyễn Văn Tùng Trực tuyến 0975192021nvtung86@gmail.com

Vi Điều Khiển 

ĐTCN3 - K20 - 

20192JC5186003

faceboo

k.com/g

roups/5

630789

376252

42/

22
CDN-

K21

20192JC51350

02

Kỹ thuật mạch 

điện tử
7,8,9,10,11,12 Thứ 3

24,31/3/

2020
A9-606 Vũ Thị Hoàng Yến Trực tuyến 0972402963

yenvuhoang20987@gma

il.com

Vật liệu & linh 

kiện điện tử_Vũ 

Thị Hoàng 

Yến_20192JC513

5002

w3fqxtv

23
CĐ 

K20

(JC5109.3 - 

20192JC51090

03)

TH Điều khiển 

khí nén
7,8,9,19,11 3 24/3/2020 TH1A7 Hà Thị Kim Duyên Trực tuyến 0988901420hkduyendt@gmail.com

Điều khiển khí 

nén 01 

(JC5109.3 - 

20192JC5109003)

Mã lớp: 

imsytvo

24
CĐ 

K20

(JC5109.3 - 

20192JC51090

03)

TH Điều khiển 

khí nén
7,8,9,19,11 5 26/3/2020

TH10A

7
Hà Thị Kim Duyên Trực tuyến 0988901420hkduyendt@gmail.com

Điều khiển khí 

nén 02

(JC5109.3 - 

20192JC5109003)

Mã lớp: 

6u4egk

n
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ĐT Email Tên lớp Mã lớp

Thứ
Ngày 

học

Phòng 

học 

theo 

Thời 

khóa 

Giáo viên/ 

Giảng viên

Hình 

thức dạy 

học từ 

23/3/2020 
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN 5/4/2020
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google classrom ST

T

Hệ - 

Khó

a

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học

25
CĐ 

K20

(JC5109.3 - 

20192JC51090

03)

TH Điều khiển 

khí nén
7,8,9,19,11 3 31/3/2020 TH1A7 Hà Thị Kim Duyên Trực tuyến 0988901420hkduyendt@gmail.com

Điều khiển khí 

nén 01 

(JC5109.3 - 

20192JC5109003)

Mã lớp: 

imsytvo

26
CĐ 

K20

(JC5109.3 - 

20192JC51090

03)

TH Điều khiển 

khí nén
7,8,9,19,11 5 4/3/2020

TH10A

7
Hà Thị Kim Duyên Trực tuyến 0988901420hkduyendt@gmail.com

Điều khiển khí 

nén 02

(JC5109.3 - 

20192JC5109003)

Mã lớp: 

6u4egk

n

27
CĐ 

K20

(JC5109.1 - 

20192JC51090

01)

TH Điều khiển 

khí nén
7,8,9,19,11 3 24/3/2020 TH1A7

Trương Thị Bích 

Liên 
Trực tuyến 0981933425tbliencn@gmail.com

    Điều khiển khí 

nén 01           

(JC5109.1 - 

20192JC5109001)

Mã lớp 

yugpcb

h

28
CĐ 

K20

(JC5109.1 - 

20192JC51090

01)

TH Điều khiển 

khí nén
7,8,9,19,11 3 24/3/2020

TH10A

7

Trương Thị Bích 

Liên 
Trực tuyến 0981933425tbliencn@gmail.com

Điều khiển khí 

nén 02                 

(JC5109.1 - 

20192JC5109001)

Mã lớp 

pnzo63a

29
CĐ 

K20

(JC5109.2 - 

20192JC51090

02)

TH Điều khiển 

khí nén
7,8,9,19,11 6 27/3/2020 TH1A7

Trương Thị Bích 

Liên 
Trực tuyến 0981933425tbliencn@gmail.com

Điều khiển khí 

nén 01                 

(JC5109.2 - 

20192JC5109002)

Mã lớp 

hydjjv4
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ĐT Email Tên lớp Mã lớp

Thứ
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Thông tin liên hệ của GV
Lớp được tạo trên 

google classrom ST

T

Hệ - 

Khó

a

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học

30
CĐ 

K20

(JC51092- 

20192JC51090

02)

TH Điều khiển 

khí nén
7,8,9,19,11 6 27/3/2020

TH10A

7

Trương Thị Bích 

Liên 
Trực tuyến 0981933425tbliencn@gmail.com

Điều khiển khí 

nén 02                  

(JC5109.2 - 

20192JC5109002)

Mã lớp 

74nqhki

31
CĐ 

K20

(JC5109.1 - 

20192JC51090

01)

TH Điều khiển 

khí nén
7,8,9,19,11 3 31/3/2020 TH1A7

Trương Thị Bích 

Liên 
Trực tuyến 0981933425tbliencn@gmail.com

    Điều khiển khí 

nén 01           

(JC5109.1 - 

20192JC5109001)

Mã lớp 

yugpcb

h

32
CĐ 

K20

(JC5109.1 - 

20192JC51090

01)

TH Điều khiển 

khí nén
7,8,9,19,11 3 31/3/2020

TH10A

7

Trương Thị Bích 

Liên 
Trực tuyến 0981933425tbliencn@gmail.com

Điều khiển khí 

nén 02                 

(JC5109.1 - 

20192JC5109001)

Mã lớp 

pnzo63a

33
CĐ 

K20

(JC5109.2 - 

20192JC51090

02)

TH Điều khiển 

khí nén
7,8,9,19,11 6 3/4/2020 TH1A7

Trương Thị Bích 

Liên 
Trực tuyến 0981933425tbliencn@gmail.com

Điều khiển khí 

nén 01                 

(JC5109.2 - 

20192JC5109002)

Mã lớp 

hydjjv4

34
CĐ 

K20

(JC51092- 

20192JC51090

02)

TH Điều khiển 

khí nén
7,8,9,19,11 6 3/4/2020

TH10A

7

Trương Thị Bích 

Liên 
Trực tuyến 0981933425tbliencn@gmail.com

Điều khiển khí 

nén 02                  

(JC5109.2 - 

20192JC5109002)

Mã lớp 

74nqhki

mailto:tbliencn@gmail.com
mailto:tbliencn@gmail.com
mailto:tbliencn@gmail.com
mailto:tbliencn@gmail.com
mailto:tbliencn@gmail.com
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Thứ
Ngày 

học

Phòng 
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theo 
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khóa 
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Hình 

thức dạy 

học từ 

23/3/2020 
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỪ NGÀY 23/3/2020 ĐẾN 5/4/2020

Khoa/ Trung tâm: Việt Nhật

Thông tin liên hệ của GV
Lớp được tạo trên 

google classrom ST

T

Hệ - 

Khó

a

Mã lớp học 

phần
Tên học phần Tiết học

35
CĐ - 

K21

20192JC50100

07
Điện tử cơ bản 1,2,3,4 Thứ 3 24/03 306-A7 Nguyễn Hữu Giang Trực tuyến

36
CĐ - 

K21

20192JC50100

04
Điện tử cơ bản 7,8,9,10 Thứ 2 23/03 306-A7 Nguyễn Hữu Giang Trực tuyến

37
CĐ - 

K21

20192JC50100

06
Điện tử cơ bản 7,8,9,10 Thứ 3 24/03 306-A7 Nguyễn Hữu Giang Trực tuyến

38
CĐ - 

K21

20192JC50100

03
Điện tử cơ bản 7,8,9,10,11 Thứ 7 28/03 A8-502 Nguyễn Hữu Giang Trực tuyến

39
CĐ - 

K21

20192JC50100

07
Điện tử cơ bản 1,2,3,4 Thứ 3 31/03 306-A7 Nguyễn Hữu Giang Trực tuyến

40
CĐ - 

K21

20192JC50100

04
Điện tử cơ bản 7,8,9,10 Thứ 2 30/03 306-A7 Nguyễn Hữu Giang Trực tuyến

41
CĐ - 

K21

20192JC50100

06
Điện tử cơ bản 7,8,9,10 Thứ 3 31/03 306-A7 Nguyễn Hữu Giang Trực tuyến

42
CĐ - 

K21

20192JC50100

03
Điện tử cơ bản 7,8,9,10,11 Thứ 7 04/04 A8-502 Nguyễn Hữu Giang Trực tuyến

43
CĐ - 

K21

20192JC50100

05
Điện tử cơ bản 1,2,3,4 Thứ 2 23/3/2020 306-A7

Hoàng hoa Tiên 

Dung
Trực tuyến 0963320325hoanghoatiendung1102@gmail.com

Điện tử cơ bản
3koeuk

5

44
CĐ - 

K21

20192JC51310

02
Kĩ thuật điện tử 1,2,3,4,5 Thứ 3 24/3/2020 602-A8

Hoàng hoa Tiên 

Dung
Trực tuyến 0963320326hoanghoatiendung1102@gmail.comKỹ thuật điên tử

aoedq55

45
CĐ - 

K21

20192JC51310

01
Kĩ thuật điện tử 7, 8, 9, 10, 11 Thứ 3 24/3/2020 602-A8

Hoàng hoa Tiên 

Dung
Trực tuyến 0963320327hoanghoatiendung1102@gmail.com

Kỹ thuật điên tử
aoedq55

46
CĐ - 

K21

20192JC50100

02
Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5 Thứ 4 25/3/2020 502-A8

Hoàng hoa Tiên 

Dung
Trực tuyến 0963320328hoanghoatiendung1102@gmail.com

Điện tử cơ bản 3koeuk

5

47
CĐ - 

K21

20192JC50100

01
Điện tử cơ bản 7, 8, 9, 10, 11 Thứ 4 25/3/2020 502-A8

Hoàng hoa Tiên 

Dung
Trực tuyến 0963320329hoanghoatiendung1102@gmail.com

Điện tử cơ bản 3koeuk

5

mailto:hoanghoatiendung1102@gmail.com
mailto:hoanghoatiendung1102@gmail.com
mailto:hoanghoatiendung1102@gmail.com
mailto:hoanghoatiendung1102@gmail.com
mailto:hoanghoatiendung1102@gmail.com
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google classrom ST
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48
CĐ - 

K21

20192JC50100

05
Điện tử cơ bản 1,2,3,4 Thứ 2 30/3/2020 306-A7

Hoàng hoa Tiên 

Dung
Trực tuyến 0963320330hoanghoatiendung1102@gmail.com

Điện tử cơ bản 3koeuk

5

49
CĐ - 

K21

20192JC51310

02
Kĩ thuật điện tử 1,2,3,4,5 Thứ 3 31/3/2020 602-A8

Hoàng hoa Tiên 

Dung
Trực tuyến 0963320331hoanghoatiendung1102@gmail.comKỹ thuật điên tử aoedq55

50
CĐ - 

K21

20192JC51310

01
Kĩ thuật điện tử 7, 8, 9, 10, 11 Thứ 3 31/3/2020 602-A8

Hoàng hoa Tiên 

Dung
Trực tuyến 0963320332hoanghoatiendung1102@gmail.com

Kỹ thuật điên tử
aoedq55

51
CĐ - 

K21

20192JC50100

02
Điện tử cơ bản 1,2,3,4,5 Thứ 4 1/4/2020 502-A8

Hoàng hoa Tiên 

Dung
Trực tuyến 0963320333hoanghoatiendung1102@gmail.com

Điện tử cơ bản 3koeuk

5

52
CĐ - 

K21

20192JC50100

01
Điện tử cơ bản 7, 8, 9, 10, 11 Thứ 4 1/4/2020 502-A8

Hoàng hoa Tiên 

Dung
Trực tuyến 0963320334hoanghoatiendung1102@gmail.com

Điện tử cơ bản 3koeuk

5

53
CĐ-

K20

20192JC51860

01
Vi điều khiển 7,8,9,10,11,12 3 24/3/2020 603_A9 Nguyễn Anh Dũng Trực tuyến 0989198688anhdung0412@gmail.com

Kỹ thuật Vi điều 

khiển- N.A.Dũng- 

20192JC5186001

batrv2k

54
CĐ-

K20

20192JC51860

01
Vi điều khiển 7,8,9,10,11,12 3 31/3/2020 603_A9 Nguyễn Anh Dũng Trực tuyến 0989198688anhdung0412@gmail.com

Kỹ thuật Vi điều 

khiển- N.A.Dũng- 

20192JC5186001

batrv2k

55
CĐ - 

K21

20192JC50390

01
Mạch điện tử 1 7,8,9,10 Thứ 2 23/3/2020 606-A9 Lê Anh Tuấn

Học trực 

tuyến
0357687199anhtuandt04k2@gmail.com

https://www.faceb

ook.com/tuan.a.le.

56

a4m3h6

r

56
CĐ - 

K21

20192JC50390

01
Mạch điện tử 1 7,8,9,10 Thứ 4 25/3/2020 606-A9 Lê Anh Tuấn

Học trực 

tuyến
0357687199anhtuandt04k2@gmail.com

https://www.faceb

ook.com/tuan.a.le.

56

a4m3h6

r

mailto:hoanghoatiendung1102@gmail.com
mailto:hoanghoatiendung1102@gmail.com
mailto:hoanghoatiendung1102@gmail.com
mailto:hoanghoatiendung1102@gmail.com
mailto:hoanghoatiendung1102@gmail.com
mailto:anhdung0412@gmail.com
mailto:anhdung0412@gmail.com
mailto:anhtuandt04k2@gmail.com
mailto:anhtuandt04k2@gmail.com
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57
CĐ - 

K21

20192JC50390

01
Mạch điện tử 1 7,8,9,10 Thứ 2 30/3/2020 606-A9 Lê Anh Tuấn

Học trực 

tuyến
0357687199anhtuandt04k2@gmail.com

https://www.faceb

ook.com/tuan.a.le.

56

a4m3h6

r

58
CĐ - 

K21

20192JC50390

01
Mạch điện tử 1 7,8,9,10 Thứ 4 1/4/2020 606-A9 Lê Anh Tuấn

Học trực 

tuyến
0357687199anhtuandt04k2@gmail.com

https://www.faceb

ook.com/tuan.a.le.

56

a4m3h6

r

59
CĐ 

K21

JC5130.1 - 

20192JC51300

01

Kỹ thuật cảm biến 1,2,3,4 5
26//3/202

0
606-A9 Lê Việt Tiến

Học trực 

tuyến
0903297434tien2015dt@gmail.com

Kỹ thuật cảm biến 

- Lê Việt Tiến
kyttp4m

60
CĐ 

K21

JC5130.2 - 

20192JC51300

02

Kỹ thuật cảm biến 7,8,9,10 5
26//3/202

0
606-A9 Lê Việt Tiến

Học trực 

tuyến
0903297434tien2015dt@gmail.com

Kỹ thuật cảm biến 

- Lê Việt Tiến
kyttp4m

61
CĐ 

K21

JC5130.1 - 

20192JC51300

01

Kỹ thuật cảm biến 1,2,3,4 5 2/4/2020 606-A9 Lê Việt Tiến
Học trực 

tuyến
0903297434tien2015dt@gmail.com

Kỹ thuật cảm biến 

- Lê Việt Tiến
kyttp4m

62
CĐ 

K21

JC5130.2 - 

20192JC51300

02

Kỹ thuật cảm biến 7,8,9,10 5 2/4/2020 606-A9 Lê Việt Tiến
Học trực 

tuyến
0903297434tien2015dt@gmail.com

Kỹ thuật cảm biến 

- Lê Việt Tiến
kyttp4m

63
CD-

K21

20192JC51300

03
Kỹ thuật cảm biến 7,8,9,10,11 4 25/3/2020

1402-

A1
Nguyễn Tuấn Anh

Học trực 

tuyến
916083605 tanhhaui

Kỹ thuật cảm biến 

- 20192JC5130003
bcw4eff

64
CD-

K21

20192JC51300

03
Kỹ thuật cảm biến 7,8,9,10,11 4 43834

1402-

A1
Nguyễn Tuấn Anh

Học trực 

tuyến
916083605 tanhhaui

Kỹ thuật cảm biến 

- 20192JC5130003
bcw4eff

mailto:anhtuandt04k2@gmail.com
mailto:anhtuandt04k2@gmail.com
mailto:tien2015dt@gmail.com
mailto:tien2015dt@gmail.com
mailto:tien2015dt@gmail.com
mailto:tien2015dt@gmail.com
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65
CD-

21

JC5137.1-

20192JC51370

01

Kỹ thuật truyền 

dẫn
7,8,9,10,11 CN 24/3/2020

606 - 

A9
Bùi Như Phong

Học trực 

tuyến
0982782286phongbn.haui@gmail.com

Kỹ thuật truyền 

dẫn-B.N.Phong-

20192JC5137001

vbwinv

u

66
CD-

K21

JC5137.1-

20192JC51370

01

Kỹ thuật truyền 

dẫn
7,8,9,10,11 CN 5/4/2020

606 - 

A9
Bùi Như Phong

Học trực 

tuyến
0982782286phongbn.haui@gmail.com

Kỹ thuật truyền 

dẫn-B.N.Phong-

20192JC5137001

vbwinv

u

Trưởng Khoa/ Giám đốc TT

mailto:phongbn.haui@gmail.com
mailto:phongbn.haui@gmail.com

